Kế hoạch bài dạy năm học 2023 - 2024                                         Tuần 34 -  Lớp 1C
Thứ Hai ngày 6  tháng 5 năm 2024
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 8 ( BÀI 4)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát bài đọc chủ đề 8 bài 4- Ruộng bậc thang ở Sa Pa.
- Củng cố về viết cách sắp xếp câu, Điền đúng vần ang, an, uông, uôn, ương, ươn. Viết được câu phù hợp với tranh.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở bài tập TV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi đọc bài Lớn lên bạn làm gì? 
- Nhận xét , khen HS đọc tốt
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 4
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đọc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.
Trình chiếu các từ lên bảng.
a. Sa Pa, thích, khách, đến, du lịch
…………………………………………………
b. đẹp, nước ta, nhiều, cảnh, có
…………………………………………………
c. ruộng bậc thang, rực ỡ, đẹp, mùa lúa chín vào………………………..
- Hướng dẫn học sinh thực hiện.
- Theo dõi giúp đỡ những học sinh thực hiện chậm.
- Nhận xét- Tuyên dương.
 Hướng dẫn học sinh viết vào vở.
a. Khách du lịch thích đến Sa Pa.
b. Nước ta có nhiều cảnh đẹp.
c. Vào mùa lúa chín ruông bậc thang 
 Đọc lại câu hoàn chỉnh
*Bài tập tự chọn
1. Điền vào chỗ trống
a. ang hay an?
L…..em có lũy tre xanh.
 b. uông hay uôn?
 R…..lúa chín trông như một tấm thảm khổng lồ.
c. ương hay ươn
Đường lên Sa Pa quanh co, uốn l…...
- Trình chiếu bài tập lên bảng
- Hướng dẫn cách thực hiện
- Theo dõi giúp đỡ học sinh thực hiện chậm.
 - Nhận xét chốt ý đúng (a. ang; b. uông; c. ươn)
4. Viết một câu phù hợp với tranh
Trình chiếu tranh lên bảng.
GV giao nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đôi. 
Nêu câu hỏi gợi ý:
- Em thấy những gì trong tranh ?
- Điều gì em thấy thú vị nhất?
Theo dõi giúp đỡ các nhóm thực hiện chậm.
Đại diện các nhóm xung phong trình bày.
 Nhận xét- Tuyên dương.
 Chọn câu đúng nhất
Hướng dẫn học sinh viết vào vở câu đã chọn.
Hướng dẫn học sinh đọc lại các câu đã viết.
c. Viết: 
- GV yêu cầu HS mở vở ô li có mẫu chữ
- Cho HS viết bài
-  GV nhận xét bài viết
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS thi đọc





- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi



Quan sát đọc các từ.
- Thảo luận nhóm đôi sắp xếp các từ thành câu thích hợp.
Đại diện nhóm đọc lại câu đã sắp xếp.
- Nhận xét, bổ sung ý kiến.
- HS viết vào vở bài tập.







Nêu yêu cầu bài tập.




- Quan sát bài tập và nghe hướng dẫn.
-Thực hiện làm vào vở bài tập.
Nhận xét bổ sung ý kiến

- Quan sát, lắng nghe hướng dẫn.
- Thực hiện làm vào vở bài tập.
- Đọc lại văn bản.
Nhận xét bổ sung ý kiến.


-Nêu yêu cầu của bài tập.
- Quan sát tranh thảo luân, trả lới các câu hỏi.
- HS trả lời kết quả bài làm.




- Nhận xét- bổ sung ý kiến
- Thực hiện làm vào vở bài tập.




-HS viết bài
Đọc lại toàn bài.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP CUỐI NĂM
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố về phép cộng, phép trừ các số có hai chữ số trong phạm vi 10
- Viết được phép tính và câu trả lời cho phép tính của bài toán
- Biết cách xem ngày, giờ đúng.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Nội dung các bài tập 
2. Học sinh
- Vở ô li, bút mực
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Nhận xét kết nối và nội dung bài học
2. Luyện tập
Bài tập 1 : Đặt tính rồi tính
- GV cho học sinh đọc yêu cầu bài tập .
- Yêu cầu HS làm bài
- Cho HS lên bảng làm bài
- GV cho HS chia sẻ
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 2: Tính
- GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
- Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS chia sẻ và giải thích.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 3: Viết phép tính thích hợp
- GV cho HS đọc bài toán
- YC học sinh làm bài cá nhân
- GV cho 1 HS lên bảng 
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 4: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.
- GV cho HS đọc bài toán
- YC học sinh làm bài cá nhân
- GV cho 1 HS lên bảng 
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS xem lại bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc
- HS nghe


- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở.
- 6 HS lên bảng làm bài
- HS kiểm tra chéo, chữa bài


- HS đọc lại yêu cầu
- HS làm bài cá nhân.
- 6 HS lên bảng


- HS đọc
- HS làm bài cá nhân
- 1 HS làm bài và chia sẻ 
- HS lắng nghe.

- HS đọc
- HS làm bài cá nhân
- 1 HS làm bài và chia sẻ 
- HS lắng nghe.

-HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 7 tháng 5 năm 2024
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
Luyện Tập TV Tuần 34 – Tiết 1 (trang 60)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
- Đọc đúng, lưu loát bài đọc trong Vở Luyện tập Tiếng Việt tuần 34, tiết 1 trang 60.
-  Luyện đọc và trả lời được câu hỏi trong bài tập 1, 2 trang 60.            
- Điền đúng từ ngữ vào chỗ trống cho thành câu.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Biết yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở Luyện tập TV
2. Học sinh
- Vở Luyện tập TV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Đố bạn
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
Bài 1&2: Luyện đọc và trả lời câu hỏi
- GV đọc mẫu  .
-GV cho HS đọc nối tiếp, (cá nhân- nhóm- đồng thanh).
- 1-2 HS đọc toàn bài
-GV Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi trong bài
-Từng nhóm trả lời câu hỏi


-YC HS nhóm khác nhận xét
-GV nhận xét và chốt kiến thức
Bài 3: Dựa vào bài đọc điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống. 
-GV  HS đọc bài
- Yêu cầu HS làm bài 
-Mời hs đọc kết quả bài làm 
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài. 
3. Nhận xét đánh giá:
- Nhận xét khen HS làm tốt
- Nhắc nhở HS chưa làm tốt
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi




- HS thi đọc: cá nhân, nhóm.

- HS đọc và trả lời câu hỏi


- Đại diện nhóm trình bày 
a. ý 1               b. ý 4
c. ý 4               d. Ý 3
-HS khác nhận xét



- HS đọc yêu cầu  bài

- HS chia sẻ kết quả bài làm






- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
    LUYỆN  ĐỌC, VIẾT  CHỦ ĐỀ 8  (bài 5) 
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát bài đọc chủ đề 8 bài  5 – Nhớ ơn.
- Viết được câu phù hợp với tranh; Biết phân biệt và viết đúng chính tả .
- Điền được đúng từ ngữ vào chỗ trống.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở bài tập TV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi đọc bài Ruộng bậc thang ở Sa Pa
- Nhận xét, khen HS đọc tốt
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 5
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đọc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
1. Viết một câu phù hợp với tranh
-GV chiếu tranh lên bảng.
 - Gợi ý: 
+ Em nhìn thấy gì trong Tranh vẽ ?
+Bạn nhỏ đang làm gì?
+Em cảm thấy thế nào khi giúp đỡ người khác?
-Mời hs chia sẻ trước lớp 
- Theo dõi giúp đỡ những học sinh thực hiện chậm.
- Nhận xét- Tuyên dương.
 Hướng dẫn học sinh viết vào vở.
2. Chép bài Nhớ ơn, một bạn đã viết sai chính tả một khổ thơ. Em hãy viết lại cho đúng.
Xang đò
 Nhớ người chèo trống
Nằm võng
Nhớ người mắc giây
-Yêu cầu hs làm bài
-Yêu cầu hs viết bài 
-GV theo dõi uốn nắn
*Bài tập tự chọn
1. Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
- Trình chiếu bài tập lên bảng
- Cho hs làm bài
- Theo dõi giúp đỡ học sinh thực hiện chậm.
-Mời hs lên bảng điền
 - Nhận xét chốt ý đúng (a. uông; b. nước;
c. trồng)
c. Viết: 
- GV yêu cầu HS mở vở ô li có mẫu chữ
- Cho HS viết bài
-  GV nhận xét bài viết
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết.
	
- HS thi đọc





- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS quan sát thảo luận nhóm đôi





- Đại diện hs  trả lời.


- Nhận xét, bổ sung ý kiến.
- HS viết vào vở bài tập 
-HS đọc yêu cầu






-HS làm bài
-HS viết bài


-Nêu yêu cầu bài tập.
-Theo dõi
- HS làm bài tập 
-Thực hiện làm vào vở bài tập.

-3 HS lên bảng điền từ
-Nhận xét bổ sung ý kiến










IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. ________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Review 
(Giáo viên chuyên biệt dạy) 
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
 Luyện đọc (viết) Chủ đề 8 (Bài 6)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát bài đọc chủ đề 8 bài  6 – Du lịch biển Việt Nam.
- Viết được câu phù hợp với tranh; Biết sắp xếp các từ cho sẵn thành câu .
- Điền được đúng âm, từ ngữ vào chỗ trống.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở bài tập TV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi đọc bài Nhớ ơn
- Nhận xét, khen HS đọc tốt
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 6
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đọc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
1. Viết một câu phù hợp với tranh
-GV chiếu tranh, yêu cầu hs quan sát
- Gợi ý: Em nhìn thấy gì trong tranh?
          Có những gì trên biển?
         Em có cảm nghĩ gì khi được đi biển?
-Yêu cầu hs suy nghĩ viết câu
-GV quan sát giúp đỡ hs chậm.
-Mời hs đọc câu mình viết.
-Nhận xét, chữa bài.
*Bài tập tự chọn
1. Điền vào chỗ trống
a.tr hay ch
b. l hay n
-GV chiếu BT lên bảng.
 - Yêu cầu hs làm bài 
-Mời hs chia sẻ trước lớp 
- Theo dõi giúp đỡ những học sinh thực hiện chậm.
- Nhận xét- Tuyên dương.

 Hướng dẫn học sinh viết vào vở.

2. Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
- Trình chiếu bài tập lên bảng
- Cho hs làm bài
- Theo dõi giúp đỡ học sinh thực hiện chậm.
-Mời hs lên bảng điền
 - Nhận xét chốt



Bài 3: Tìm trong bài đọc Du lịch biển Việt Nam từ ngữ 
a. cho biết những đồi cát ven biển Múi Né rất rộng lớn
b. thể hiện cảm giác khi trượt cát
c. cho biết biển rất quý giá
- Yêu cầu hs làm bài
- Mời hs chia sẻ trước lớp
- Nhận xét, chốt kt
Bài 4. Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu.
-Gv nêu y/cầu BT, suy nghĩ sắp xếp câu
- Cho hs làm bài vào vở
-Mời hs nêu câu của mình
- Nhận xét, chốt kết quả



Bài 5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu
- Trình chiếu bài tập lên bảng
- Yêu cầu hs làm bài
- Theo dõi giúp đỡ học sinh thực hiện chậm.
-Mời hs chia sẻ bài làm 
 - Nhận xét chốt ý đúng 



c. Viết: 
- GV yêu cầu HS mở vở ô li có mẫu chữ
- Cho HS viết bài
-  GV nhận xét bài viết
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết.
	
- HS thi đọc




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




-HS quan sát
-Theo dõi trả lời


-HS làm bài


-Nhận xét 




- HS quan sát thảo luận nhóm đôi
-HS làm bài vào vở.
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
a. Biến to quá bé chẳng dám tắm đâu. 
  Biển xanh quá bên bờ cát trắng phau
b. Biển rộng, nước biển sẫm một
màu nâu đỏ.

- Nêu yêu cầu bài tập.
- HS làm bài tập 
-Thực hiện làm vào vở bài tập 

-HS chia sẻ bài làm trước lớp
Bé tung tăng trên cát
Dắt vàng đi chơi
Sóng rủ bé xuống tắm
Trắng tinh những nụ cười….

-Nêu yêu cầu bài tập.
- mênh mông

- Thú vị
- món quà kì diệu 
- HS làm bài tập 
-HS chia sẻ, nhận xét



-HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm vào vở bài tập.
-HS chia sẻ trước lớp
- Nhận xét chữa bài.
a. Bé thích đi biển lắm.
b. Trời nóng, bãi biển người động nghịt.

-HS theo dõi
- HS làm bài vào vở


-HS chia sẻ trước lớp
-Nhận xét chữa bài
a. Sóng quá to, bé không ra bãi cát được.
b. An mải mê nhìn anh Nam lướt sóng.








IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________

Tiết 2:                          HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Nhận biết được các ngày trong tuần, thực hành biết xem lịch và giờ           
- Làm được các bài tập liên quan.
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II- CHUẨN BỊ	
-GV: Máy tính, tivi
-HS: Vở luyện tập toán.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
- GV vận động theo nhạc bài hát
2. Luyện tập. (Vở LTT tuần 34 tiết 1 trang 58)
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- GV yêu cầu của bài.
-Yêu cầu hs làm bài
- Gọi 3-4 HS báo cáo kết quả
-GV nhận xét, chốt kiến  thức, nhắc lại cách đặt tính rồi tính.
Bài 2. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp
- GV nêu yêu cầu của bài, yêu cầu học sinh quan sát tranh và viết vào chỗ chấm
- HS làm bài cá nhân.
-Mời hs báo cáo kết quả
- Gọi 4HS trả lời, HS khác làm vào vở 
bài tập.
-GV nhận xét và chốt kiến thức.





Bài 3 
a. Tính nhẩm
b. Đặt tính rồi tính
-GV nêu yêu cầu
- Yêu cầu hs làm bài 
- Mời hs chia sẻ bài làm trước lớp
- GV quan sát và hỗ trợ hs chậm
-Nhận xét, đánh giá
Bài 4. Số ?
- GV nêu yêu cầu bài
- HS làm bài cá nhân
- GV quan sát và hỗ trợ
Bài 5. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp
-GV yêu cầu HS đọc bài và làm bài 
cá nhân.
-GV gọi HS nối tiếp nhau trả lời theo từng bức tranh.
-Gv nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức


3. Hoạt động nối tiếp:
- Nhận xét tiết học
- Khen HS học tốt
- Về xem trước bài học sau
	
- HS vận động theo nhạc.



- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở.
- 4 HS chia sẻ kết quả làm bài
- HSNX, sửa sai.
 

- HS nêu

- HS tự làm bài vào VBT.
-HS chia sẻ bài làm trước lớp
- HSNX, sửa sai. 
a. Túi đựng nhiều quả nhất là túi C, đựng 60 quả
b. Túi đựng ít quả nhất là túi D, đựng 39 quả.
c. Tên các túi viết theo thứ tự từ ít nhất đến nhiều nhất là: túi D, A, B, C.



-HS nhắc lại yêu cầu
- HS tự làm bài vào VBT.
- HS chia sẻ bài làm 
HSNX, sửa sai.


- HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài vào vở


- HS nhắc lại yêu cầu

-HS thực hiện
a. Các số ghép được là: 34, 30, 40, 43.
b. Số lớn nhất là: 43; số bé nhất là 






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 3:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG SẠCH ĐẸP(tiếp)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
-Nhận biết được môi trường sạch đẹp và môi trường chưa sạch đẹp.
-Biết đề xuất  những việc nên làm và không nên làm để môi trường sạch đẹp.
-Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh luôn sạch đẹp.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự chủ, hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường xung quanh luôn sạch đẹp.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự chủ, hợp tác, giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm: chia sẻ, hỗ trợ bạn trong học tập. 
biết quý trọng tình cảm của người khác.
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
1.Giáo viên: máy tính, ti vi,  bài hát về môi trường
2.Học sinh: Một số thẻ màu màu xanh/ mặt cười và màu đỏ/ mặt mếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động 
- GV tổ chức cho HS nghe hoặc hát bài “Em yêu cây xanh”
- GV kết nối dẫn dắt vào bài
2. Hoạt động khám phá 
Hoạt động 3: Sắm vai xử lí tình huống
GV cho HS quan sát tranh SHS và hỏi:
+Tranh vẽ gì?

+ Các bạn trong tranh đang làm gì?

-Gọi HS trả lời
-Nhận xét
-GV cho HS kể về một số địa điểm chưa sạch, đẹp ở địa phương em đang sinh sống.
-GV nhận xét.
-Cho HS thảo luận nhóm đôi và nêu việc cần làm để các địa điểm mà em vừa kể trở nên sạch, đẹp.
- Gọi đại diện nhóm lên trình bày
-GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
-GV chốt ý: Chúng ta cần nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh, đặc biệt là khi đi nghỉ mát trên không xả rác ra bãi biển gây ô nhiễm, ảnh hưởng mĩ quan, làm chết động vật sống dưới biển.
3. Thực hành
Hoạt động 4: Xác định các hành động nên làm để giữ môi trường luôn sạch, đẹp
-GV yêu cầu HS quan sát tranh 1,2/SGK khai thác tranh để xem hành động nào nên làm, hành động nào không nên làm
- Cho HS thảo luận nhóm đôi để khai thác tranh.
-Gọi đại diện nhóm trình bày





-GV cùng các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-GV nhận xét chung, chốt ý: những việc nên làm để bảo vệ môi trường sạch đẹp là: quét dọn lớp học sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi và việc không nên làm là: dẫm lên cỏ...
- GV cho HS quan sát một số tranh ảnh về các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường.
4. Củng cố - dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò chuẩn bị bài sau
	
- HS tham gia hát tập thể.



-HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- Tranh vẽ cảnh bãi biển có nhiều rác thải.
- Tranh vẽ các bạn đang đi thu gom rác ở bãi biển


-HS kể (biển có nhiều rác; nhiều người đổ rác không đúng nơi quy định….
-HS thảo luận nhóm đôi


-Đại diện nhóm lên chia sẻ với các bạn. 








-HS quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi.



-HS trình bày trước lớp:
+ Tranh 1: bạn nữ chạy giậm vào vườn hoa ở công viên – không nên làm.
+ Tranh 2: hai bạn đang quét và hốt rác ở sân trường – nên làm







-HS quan sát tranh.



- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………  ________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 9  tháng 4 năm 2024
Tiết 1:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TỰ CHỌN
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc lưu loát, trôi chảy bài đọc theo chủ đề về Đất nước và con người.
- Biết yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Biết giữ gìn và bảo vệ những vẻ đẹp của đất nước đã có.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Bài đọc 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Hái táo
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 4,5,6)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc đoạn văn:
   Cô Hoa là y tá. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng cô luôn quan tâm đến người bện của mình. Một lần có cậu bé kiên quyết từ chối uống thuốc. Cô đã kiên nhẫn dỗ dành. Cuối cùng, cậu bé đã vui vẻ uống hết những viên thuốc rất đắng. Niềm vui của cô là nhìn thấy các bệnh nhân khỏe mạnh.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
H: Cô Hoa làm nghề gì? Cô Hoa đã làm thế nào để cậu bé uống hết thuốc?
* Luyện viết: HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 6)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3. Nhận xét đánh giá:
- Nhận xét khen HS đọc viết tốt
- Nhắc nhở HS chưa đọc viết tốt
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi


- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc: 
( Khuyến khích HS đọc trơn)







- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)
- HSTL


- HS nghe
- HS viết bài

- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2:                                           TIẾNG ANH
Review 
(Giáo viên chuyên biệt dạy) 
_______________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 34
( Vở luyện tập Tiếng Việt – Tiết 2 trang 61)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Đọc, viết đúng bài thơ Bốn mùa hoa thắm; Tìm được các tiếng chứa vần uê, uơ và đặt được câu với từ vừa tìm .
- Dựa vào bài đọc nối đúng bài tập liên quan
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi, Vở LTTV
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Giới thiệu bài học 
2. Luyện tập:
Bài 1 Tìm trong và ngoài bài Huế thương tiếng chứa vần uê, uơ.
-GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài.
-YC HS làm bài cá nhân
- Mời HS nêu kết quả 



-GV nhận xét, chốt kiến thức
-GV YCHS đọc đồng thanh lại bài.
Bài 2. Đặt 1 câu với tiếng vừa tìm được
- GV nêu yêu cầu của bài
-YCHS làm bài 
-GV gọi hs lên bảng trình bày.
-GV quan sát hỗ trợ học sinh.


-Gv nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 3. Đọc bài thơ sau.
Bốn mùa hoa thắm
Cây bầu hoa trắng,        Cao tít hoa cau,
Cây mướp hoa vàng,    Mà thơm ngan ngát,
Tim tím hoa xoan,          Hoa sen trên nước,
Đỏ tươi râm bụt,             Hoa dừa trên mây,
Mào gà đỏ chót,             Đất nước em đây,
Hồng ửng hoa đào,         Bốn mùa hoa thắm.
  	                                  ( Tập đọc lớp 2, 1980



a.  Nối
       Hoa bầu                    tim tím
       Hoa râm bụt              trắng
       Hoa mướp                 hồng ửng
       Hoa mào gà              đỏ tươi
       Hoa xoan                  vàng
       Hoa đào                    đỏ chót
-GV nếu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS luyện đọc
-Yêu cầu HS làm cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo cho nhau.
-GV gọi HS báo cáo kết quả
-Gv nhận xét và chốt kiến thức
b. Chép lại 4 câu thơ cuối của bài Bốn mùa hoa thắm
-HS viết bài
-GV theo dõi uốn nắn
3. Hoạt động nối tiếp
-Nhận xét tiết học.
- Dặn HS viết bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc bài hát




- HS đọc cá nhân- nhóm -lớp
-Làm cá nhân, tìm các tiếng có vần
-HS chia sẻ trước lớp
+ uê: huế, 
+uơ: thuở
-HS khác nhận xét
-2HS đọc



-HS làm bài
- HS trình bày, HS khác nhận xét.
+ Huế là thủ đô của nước ta.
+ Thuở xưa, Huế là nơi có nhiều cảnh đẹp.

















-HS đọc cá nhân- nhóm – lớp


-HS lần lượt trả lời, HS khác nhận xét


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 10  tháng 5 năm 2024
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
( Vở luyện tập Tiếng Việt – Tiết 3 trang 63)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Điền đúng các từ ngữ trong khung vào ô trống BT1
- Dựa vào nội dung đoạn văn nối câu đúng.
-Sắp xếp được các từ ngữ để tạo thành câu trong BT3 ; Viết được câu về loại quả mà em thích.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, nôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái: Biết yêu quý cây cối
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, tivi.
- Vở LTTV, thước kẻ.
2. Học sinh
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- HS chơi trò chơi “ Vượt chướng ngại vật”
- Nhận xét và giới thiệu bài học
2. Luyện tập Tiếng việt trang 63
Bài 1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống.
-GV yêu cầu HS đọc kĩ đề bài  
-YC HS làm bài cá nhân
- HS trả lời miệng
GV nhận xét, chốt kiến thức

-GV yêu cầu HS luyện đọc đoạn văn
Bài 2: Sắp xếp các từ ngữ để tạo thành câu.
a, có, nhiều hoa thơm và trái ngọt, đất nước em
b, ăn, thích, quả sầu riêng, em
- GV nêu yêu cầu
-YC HS thảo luận nhóm đôi
- Gọi đại diện 3 nhóm lên bảng trình bày




Bài 4: Viết 2 câu về loại quả mà em thích.
- Cho HS đọc yêu cầu bài, làm bài.

- Thu chấm bài 1 số em
- Nhận xét
3. Hoạt động nối tiếp
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
- HS nêu




-HS đọc, thực hiện theo yêu cầu của GV
-HS trả lời miệng
+ nóng ẩm, gai, na, ăn
-HS khác nhận xét.






- HS lắng nghe
- HS thảo luận nhóm đôi
- 3HS lên bảng làm. HS nhóm khác nhận xét
+ Đất nước em có nhiều hoa thơm và trái ngọt.
+ Em thích ăn quả sầu riêng.

- HS nghe và thực hiện
- Đổi vở cho nhau để kiểm tra lẫn nhau 
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Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
[bookmark: _GoBack]ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
(LT toán tiết 2 trang 60)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố các phép cộng, trừ trong phạm vi 100.           
- Vận dụng được trong các tình huống thực tế.
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo sử dụng công cụ và phương tiện  toán học.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi
- Vở LTT, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Cho chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- Nhận xét, đánh giá
2. Luyện tập 
Bài 1: Viết chữ số thích hợp vào ô trống
- Gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài
- GV nhận xét.
Bài 2. 
-GV nêu yêu cầu của bài
- HS đọc kỹ và làm bài cá nhân.
-Gv gọi HS lần lượt trả lời miệng
-GV nhận xét và chốt kiến thức
Bài 3.
- GV: Yêu cầu 1HS đọc đề bài
- Bài tập cho biết gì?
- Bài tập hỏi gì?
- HS làm bài.
GV nhận xét chốt kiến thức..



Bài 4: 
-GV gọi HS nêu yêu cầu
- Bài tập cho biết gì?
- Bài tập hỏi gì?
-Y/c HS làm vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh
-GV nhận xét, sửa sai cho HS nếu có.


Bài 5 : Số?
-GV gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài
- Nhận xét, chốt kt
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
-HS chơi




-HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm bài cá nhân
-HS khác nhận xét.


-HS làm bài cá nhân
-HS lần lượt trả lời, HS khác nhận xét



-1HS đọc đề bài.


-HS làm cá nhân
-HS khác nhận xét 
a) 95 – 45 = 50
b)Trả lời: Bác Hùng thả 50 con cá chép trắng.




- HS làm cá nhân 
-HS khác nhận xét
a) 35 + 34 = 69
b)Trả lời: Có tất cả 69 bạn cùng tham gia buổi học ngoại khóa.

-HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm bài, chia sẻ cách làm


- HS nghe và ghi nhớ
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Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- GDHS chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” 
- Biết yêu nghề truyền thống của quê hương, có ý thức góp phần giữ gìn và phát huy các nghề truyền thống nơi em sống.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Tự chủ tự học: Tự giác làm một số việc bảo vệ môi trường cảnh đẹp xung quanh
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm; tự nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, tổ nhóm trong tuần theo hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tự đánh giá việc bảo vệ giữ gìn cảnh quan của bản thân, của bạn, của cả lớp 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Tự lực trong việc thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất: Yêu quê hương đất nước.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bài hát: Quê hương tươi đẹp
- HS: Hoạt động theo (tổ ) nhóm, theo bàn. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi “ Đố bạn”
2. Sơ kết tuần 34
- GV hướng dẫn lớp trưởng các bước sơ kết tuần. 







- Nhận xét chung 
* Ưu điểm
+ Đi học chuyên cần 
+ Vệ sinh thân thể, lớp học sạch  sẽ.
+ Một số em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài: Tâm, Hưng, Lâm, Hân, Tài Đức, Phương Nhi…
* Nhược điểm: 
+ Một số HS chưa tập trung trong tiết học: Bảo Đức, Gia Bảo…
2. Nêu phương hướng hoạt động tuần 35
- Duy trì nề nếp học tập của HS
- Đi học mang đầy đủ đồ dùng học tập.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tích cực tham gia học tập và hoạt động giáo dục.
- Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến lớp, không ăn quà vặt, không uống nước chung
3. Sinh hoạt theo chủ đề: “Quê hương tươi đẹp”
	
- HS tham gia chơi 

- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của  tổ mình trong tuần qua.
+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua..
- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có)
- HS lắng nghe.











- HS lắng nghe









	               ĐÁNH GIÁ
a.Cá nhân tự đánh giá
- Hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ 
Tốt , khá, cần cố gắng.
b. Đánh giá theo tổ
- HD tổ trưởng điều hành để các thành viên trong tổ  đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:
+ Có tự giác tham gia bảo vệ giữ gìn môi trường cảnh quan xung quanh hay không?
+ Có hợp tác thường xuyên với bạn bè trong việc bảo vệ giữ gìn cảnh quan hay không?
+ Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm, … hay không?
c. Đánh giá chung của GV
- Dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
4.Tổng kết
- Nhận xét, đánh giá tinh thần, thái độ tham gia hoạt động của học sinh.
	

- Cá nhân tự đánh giá



- Các tổ thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
29
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